
,

TẾT VÀ 

MX

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu Nội dung 30/12-24/1
Sắc hoa 

mùa xuân

Dự án Làm 

bánh 

chưng 

xanh  đón 

Tết

Lễ hội 

xuân quê 

bé

Rau củ quả

1 . . . . . . . .

4

Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng 

các động tác trong bài tập thể dục 

theo hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản 

trong bài tập thể dục

Bài 5

- Hô hấp: Thổi nơ

- Tay: Đánh xoay tròn 2 vai

- Lưng, bụng:  Ngồi quay 

người sang 2 bên

- Chân:  Ngồi nâng 2 chân 

duỗi thẳng

- Bật:  Nhảy sang bên trái

Sân chơi

T
h
ể 

ch
ất

x TDS TDS TDS TDS

9 Đi bước lùi Trò chơi; Ai về đích trước
Phòng 

chức năng

T
h
ể 

ch
ất

x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

23

Thể hiện sự dẻo dai, khả năng 

phối hợp khéo léo khi thực hiện 

vận động bò bằng bàn tay và bàn 

chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, 

dài 3-4m không chệch ra ngoài

Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 

2 đường kẻ rộng 40cm, dài 3-4m

Bài : Bò bằng bàn tay và bàn 

chân
Lớp học

T
h
ể 

ch
ất

x HĐNT HĐH+HĐG

45
Giữ được thăng bằng khi bật qua 

vật cản cao 10-15cm
Bật qua vật cản cao 10-15cm

Bài: Bật qua vật cản 10-15 

cm
Sân chơi

T
h
ể 

ch
ất

x HĐH+HĐNT

51
Tô, vẽ được một số hình đơn giản, 

gần gũi
Tô, vẽ hình TC: Bé khéo tay Lớp học

T
h

ể 
ch

ất

x HĐG HĐG HĐG

67
Kể được tên và dạng chế biến của 

một số món ăn quen thuộc

Kể được tên và dạng chế biến của 

một số món ăn quen thuộc

Hoạt động trải nghiệm: Dự 

án Steam gói bánh chưng Lớp học

T
h

ể 
ch

ất

x HĐH+HĐG

Giữ được thăng bằng cơ thể khi 

thực hiện vận động đi bước lùi 

liên tiếp khoảng 3m

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

CHỦ ĐỀ: 

" TẾT VÀ MÙA XUÂN"

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ "TẾT VÀ MÙA XUÂN" LỚP 4B NĂM HỌC 2024-2025

tt Mục tiêu năm Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề
Địa điểm 

tổ chức

T
h

u
ộ

c 
lĩ

n
h

 

v
ự

c

DỰ 



TẾT VÀ 

MX

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu Nội dung 30/12-24/1
Sắc hoa 

mùa xuân

Dự án Làm 

bánh 

chưng 

xanh  đón 

Tết

Lễ hội 

xuân quê 

bé

Rau củ quả

CHỦ ĐỀ: 

" TẾT VÀ MÙA XUÂN"
tt Mục tiêu năm Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm 

tổ chức

T
h

u
ộ

c 
lĩ

n
h

 

v
ự

c

DỰ 

74
Biết chọn thực phẩm sạch, tươi 

ngon có lợi cho sức khỏe

Lựa chọn thực phẩm sạch, tươi 

ngon có lợi cho sức khỏe
TC: Bé chọn thực phẩm sạch Lớp học

T
h
ể 

ch
ất

x ĐTT ĐTT

76
Biết cách phân biệt thực phẩm/ 

thức ăn sạch, an toàn

Phân biệt thực phẩm/ thức ăn 

sạch, an toàn

TC:Phân biệt thực phẩm/ 

thức ăn sạch, an toàn
Lớp học

T
h
ể 

ch
ất

x HĐG HĐNT

77
Làm quen một số cách bảo quản 

thực phẩm/ thức ăn đơn giản.

Một số cách bảo quản thực phẩm/ 

thức ăn đơn giản

Một số cách bảo quản thực 

phẩm/ thức ăn đơn giản
Lớp học

T
h
ể 

ch
ất

x ĐTT ĐTT

78

Biết chấp nhận và thực hiện được 

một số hành vi tốt trong vệ sinh 

phòng bệnh khi được nhắc nhở

 Biết giữ vệ sinh thân thể
Trò chuyện với trẻ về  cách 

giữ gìn vệ sinh thân thể 
Lớp học

T
h
ể 

ch
ất

x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

84
Nhận ra và biết tránh không chơi 

ở những nơi nguy hiểm
Một số khu vực nguy hiểm

Bài: Dạy trẻ kĩ năng an toàn 

khi đi chơi Tết
Lớp học

T
h
ể 

ch
ất

x HĐH+HĐNT

89 . . . . . . . .

103

Biết đặc điểm bên ngoài của con 

vật, cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi 

và tác hại đối với con người

Đặc điểm bên ngoài của  cây, hoa, 

quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối 

với con người

Tìm hiểu 1 số loại hoa                                   Lớp học

N
h
ận

 t
h
ứ

c

x HĐH+HĐG HĐNT

104
 Biết so sánh, phân loại  cây, hoa, 

quả, con vật theo 1-2 dấu hiệu

 So sánh, phân loại  cây, hoa, quả 

theo 1-2 dấu hiệu

Phân loại 1 số loại cây, hoa, 

quả
Lớp học

N
h
ận

 t
h
ứ

c
x HĐC HĐNT

## . . . .

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC



TẾT VÀ 

MX

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu Nội dung 30/12-24/1
Sắc hoa 

mùa xuân

Dự án Làm 

bánh 

chưng 

xanh  đón 

Tết

Lễ hội 

xuân quê 

bé

Rau củ quả

CHỦ ĐỀ: 

" TẾT VÀ MÙA XUÂN"
tt Mục tiêu năm Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm 

tổ chức

T
h

u
ộ

c 
lĩ

n
h

 

v
ự

c

DỰ 

118
Biết một vài đặc điểm, tính chất 

của đất,đá, cát, sỏi

Đặc điểm chung, tính chất nổi bật 

của đất, đá, cát, sỏi

Trò truyện về nguyên vật 

liệu nghề xây dựng: Tìm 

hiểu về cát sỏi

Sân chơi

N
h
ận

 t
h
ứ

c

x HĐC HĐNT HĐNT

125

Quan tâm đến số lượng, nhận biết 

chữ số 4,  đếm trên các đối tượng 

giống nhau, đếm đến 4 và đếm 

theo khả năng

 Nhận biết chữ số 4,  đếm trên các 

đối tượng giống nhau, đếm đến 4 

và đếm theo khả năng

Bài: Tạo nhóm có số lượng4 

.Dạy trẻ nhận biết số 4
Lớp học

N
h
ận

 t
h
ứ

c

x HĐH+HĐG HĐC HĐNT

132

Biết gộp hai nhóm đối tượng có số 

lượng trong phạm vi 4, đếm và nói 

kết quả

Gộp hai nhóm đối tượng có số 

lượng trong phạm vi 4, đếm và nói 

kết quả. Tách một nhóm đối tượng 

thành các nhóm nhỏ hơn.

Bài: Gộp hai nhóm đối 

tượng có số lượng trong 

phạm vi 4, đếm trong phạm 

vi 4

Lớp học

N
h
ận

 t
h
ứ

c

x HĐH+HĐG

142

Chỉ ra được các điểm giống, khác 

nhau giữa các hình (tròn và tam 

giác, vuông và chữ nhật…)

So sánh sự khác nhau và giống 

nhau của các hình: hình vuông, 

hình tam giác, hình tròn, hình chữ 

nhật

Bài: So sánh sự khác nhau 

và giống nhau của các hình:  

hình tam giác, hình tròn.

Lớp học

N
h
ận

 t
h
ứ

c

x HĐNT HĐC

160
Kể được tên và nói được đặc điểm 

của một số ngày lễ hội

Trì chuyện về ngày tết cổ truyền 

và món ăn ngày tết
Bài: Khám phá bánh chưng 

ngày tết

Lớp học

N
h
ận

 t
h
ứ

c

x HĐH+HĐG LH

160
Kể được tên và nói được đặc điểm 

của một số ngày lễ hội

Tên và đặc điểm của một số ngày 

lễ hội

Tìm hiểu về lễ hội bà Nữ 

tướng Lê Chân
Lớp học

N
h
ận

 

th
ứ

c

HĐH+HĐG

## . . . . . . . .

168

Nghe hiểu nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Truyện "Sự tích hoa mùa 

xuân" 

Bài: Sự tích bánh chưng 

bánh dày

Lớp học
N

g
ô
n
 n

g
ữ

x HĐH+HĐC HĐH+HĐG

Có khả năng nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực hiện

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ



TẾT VÀ 

MX

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu Nội dung 30/12-24/1
Sắc hoa 

mùa xuân

Dự án Làm 

bánh 

chưng 

xanh  đón 

Tết

Lễ hội 

xuân quê 

bé

Rau củ quả

CHỦ ĐỀ: 

" TẾT VÀ MÙA XUÂN"
tt Mục tiêu năm Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm 

tổ chức

T
h

u
ộ

c 
lĩ

n
h

 

v
ự

c

DỰ 

170
Nhận ra một số sắc thái biểu cảm 

của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)

Một số sắc thái biểu cảm của lời 

nói (vui, buồn, sợ hãi)

Trò chuyện với trẻ về tâm 

trạng khi tết đến

Phòng 

chức năng

N
g
ô
n
 n

g
ữ

x ĐTT ĐTT

178

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

Bài: Đua thuyền

Bài: Vè chúc Tết
Lớp học

N
g
ô
n
 n

g
ữ

x HĐH+HĐG HĐH+HĐG

191
Có khả năng nhận dạng về một số 

chữ cái
Nhận dạng một số chữ cái Bé nhận biết chữ nào Lớp học

N
g
ô
n
 

n
g
ữ

x HĐC HĐC HĐC

## . . . . . . . .

196
Biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo 

ý thích

Tự lựa chọn đồ chơi/ trò chơi theo 

ý thích
Trẻ chơi các góc chơi Lớp học

T
C

K
N

X
H

x HĐC HĐC HĐC HĐC

198

Nhận biết được cảm xúc vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên 

qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua 

tranh ảnh

Một số trạng thái cảm xúc ( vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên 

) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, 

tranh ảnh

Bài: Dạy trẻ kỹ năng nói lời 

chúc mừng trong ngày Tết

Bài: Bé nói lời yêu thương

Lớp học

T
C

K
N

X
H

x
HĐH+HĐN

T

199
Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên

Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình 

cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng 

nói, trò chơi, hát, vận động, vẽ, 

nặn, xếp hình

Bài: Dạy trẻ kỹ năng nhận lỳ 

xì ngày Tết

T/c: Chọn hành vi đúng sai 

khi tham gia giao thông

Sân chơi

T
C

K
N

X
H

x HĐC ĐTT HĐNT

201
Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch 

sử, lễ hội của quê hương, đất nước

Di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội 

của quê hương, đất nước

Bài: Bé yêu trò chơi dân 

gian mùa lễ hội

Ngoài nhà 

trường

T
C

K
N

X
H

x HĐH+HĐG

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và 

chủ đề thực hiện



TẾT VÀ 

MX

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu Nội dung 30/12-24/1
Sắc hoa 

mùa xuân

Dự án Làm 

bánh 

chưng 

xanh  đón 

Tết

Lễ hội 

xuân quê 

bé

Rau củ quả

CHỦ ĐỀ: 

" TẾT VÀ MÙA XUÂN"
tt Mục tiêu năm Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm 

tổ chức

T
h

u
ộ

c 
lĩ

n
h

 

v
ự

c

DỰ 

202

Thực hiện được một số quy định ở 

lớp, gia đình và nơi công cộng 

phù hợp độ tuổi

Thực hiện một số quy định ở lớp 

và gia đình: Dọn dẹp và sắp xếp 

đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi 

vào nơi quy định, giờ ngủ không 

làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ

Trẻ biết giữ trật tự khi ngủ, 

đi vệ sinh đúng nơi quy định
Lớp học

T
C

K
N

X
H

x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

209 Thích chăm sóc cây thân thuộc
Bảo vệ, chăm sóc cây cối thân 

thuộc

Bài: Dạy trẻ biết cách chăm 

sóc cây
Lớp học

T
C

K
N

X
H

x HĐH+HĐNT HĐNT HĐNT

## . . . . . . .

218
Hát đúng giai điệu, lời ca và thể 

hiện sắc thái, tình cảm của bài hát

Bài: Dạy kỹ năng ca hát: Bé 

đón Tết sang
Lớp học

T
h
ẩm

 m
ỹ

x HĐH+HĐC HĐNT

219

Vận động nhịp nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu của các bài hát, 

bản nhạc phù hợp với chủ đề, độ 

tuổi

Bài: Dạy vận động theo 

nhịp: Tết đến rồi
Lớp học

T
h
ẩm

 m
ỹ

x HĐH+HĐG HĐC

Phối hợp các nguyên vật liệu tạo 

hình, vật liệu trong thiên nhiên để 

tạo ra các sản phẩm

Làm lọ hoa bằng chai nhựa Lớp học

T
h
ẩm

 m
ỹ

x HĐH+HĐG

222

 Xé, cắt theo đường thẳng, đường 

cong… và dán thành sản phẩm có 

màu sắc, bố cục

Bài: Lam đèn lồng đón Tết Lớp học

T
h
ẩm

 m
ỹ

x HĐC HĐC

Biết phối hợp các nguyên vật liệu 

tạo hình để tạo ra sản phẩm

Biết xé, cắt theo đường thẳng, 

đường cong… và dán thành sản 

phẩm có màu sắc, bố cục

Có khả năng hát đúng giai điệu, 

lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc 

thái của bài hát qua giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ…

Có khả năng vận động nhịp nhàng 

theo nhịp điệu các bài hát, bản 

nhạc với các hình thức (vỗ tay 

theo nhịp, tiết tấu, múa)

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ



TẾT VÀ 

MX

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu Nội dung 30/12-24/1
Sắc hoa 

mùa xuân

Dự án Làm 

bánh 

chưng 

xanh  đón 

Tết

Lễ hội 

xuân quê 

bé

Rau củ quả

CHỦ ĐỀ: 

" TẾT VÀ MÙA XUÂN"
tt Mục tiêu năm Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm 

tổ chức

T
h

u
ộ

c 
lĩ

n
h

 

v
ự

c

DỰ 

223

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt 

nhọn, uốn cong đất nặn để nặn 

thành sản phẩm có nhiều chi tiết

Bài: Nặn quả bé thích Lớp học

T
h
ẩm

 m
ỹ

x HĐG HĐC HĐC

226

Biết nhận xét các sản phẩm tạo 

hình về màu sắc, đường nét, hình 

dáng

Nhận xét sản phẩm tạo hình về 

màu sắc, hình dáng / đường nét

Bé nhận xét sản phẩm của 

bạn

Phòng 

chức năng

T
h
ẩm

 m
ỹ

x HĐC HĐG

227
Lựa chọn, thể hiện các hình thức 

vận động theo nhạc

Rèn kĩ năng âm nhạc: Bầu 

và Bí

Em thêm một tuổi

Nghe hát: Mùa xuân ơi
Lớp học

T
h
ẩm

 m
ỹ

x HĐH+HĐG

0 25 26 26 26

1 2 2 2

1 1 1 1

5 5 5 5

5 5 5 5

2 2 2 2

5 5 5 5

0 0 0 0

1 1 1 1

5 5 5 5

1 1 1 1

2 1 1 1

1 1 1 1

1 1 0 1

0 1 2 1

GVCN LỚP 4B

Lê Thị Thúy Hà

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Thị Huyền

  + Giờ ngôn ngữ

  + Giờ TC-KNXH

  + Giờ thẩm mỹ

 - Hoạt động chiều

Tham quan dã ngoại

  -  Lễ hội

  - Hoạt động học

Chia ra + Giờ thể chất

  + Giờ nhận thức

Cộng tổng số nội dung phân bổ 

Trong đó: - Đón trả trẻ

             - Thể dục sáng

             - Hoạt động góc

  - Hoạt động ngoài trời

 - Vệ sinh - ăn ngủ

Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt 

nhọn, uốn cong đất nặn để nặn 

thành sản phẩm có nhiều chi tiết

Có khả năng lựa chọn và tự thể 

hiện hình thức vận động theo bài 

hát, bản nhạc


